
KHÁCH SẠN REX
BAN MÔI TRƯỜNG

Hệ thống Quản lý Môi trường
Hồ sơ

Vô cơ Hữu cơ  Tổng 
cộng  Vô cơ  Hữu cơ  Tổng 

cộng  Rắn  Lỏng  Tổng 
cộng Rác TSD Rác SH Rác ĐH

1 13,310 520 2,993 3,513 2,588 6,870 9,458 29 310 339 26.4% 71.1% 2.5%
2 14,272 890 4,568 5,458 2,279 6,155 8,434 30 350 380 38.2% 59.1% 2.7%
3 14,539 1,580 4,171 5,751 1,995 6,443 8,438 30 320 350 39.6% 58.0% 2.4%
4 13,255 970 3,988 4,958 1,842 6,069 7,911 26 360 386 37.4% 59.7% 2.9%
5 13,575 865 4,082 4,947 1,922 6,359 8,281 27 320 347 36.4% 61.0% 2.6%
6 13,247 958 4,015 4,973 1,837 6,099 7,936 28 310 338 37.5% 59.9% 2.6%

SUM 82,196 5,781 23,817 29,598 12,463 37,995 50,458 170 1,970 2,140 36.0% 61.4% 2.6%

AVER 13,699 964 3,970 4,933 2,077 6,333 8,410 28 328 357 35.9% 61.5% 2.6%

Tháng

Tỉ lệ từng loại rác thải so với tổng 
rác thải

BẢNG PHÂN TÍCH TỔNG HỢP CÁC LOẠI RÁC THẢI  TOÀN KHÁCH SẠN TỪ THÁNG 1 - 6 NĂM 2019

 Rác tái sử dụng
(kg) 

 Tổng 
lượng

 rác thải
(kg) 

 Rác Độc hại
(kg) 

 Rác thải sinh hoạt
(kg) 

BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU VE CHAI, PHẾ LIỆU, CƠM HEO TỪ THÁNG 1 - 6 NĂM 2019

Soạn thảo:
Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường

          Vũ Ngọc Lộc Trang:1
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Tháng 1 93.0 11.0 22.0 31.0 356.0 2.0 5.0 484.0 0.0 27.0 2509.0 520 2,993 7,124,900
Tháng 2 118.0 14.5 25.0 39.0 412.0 0.0 3.0 467.0 0.0 278.0 4101.0 890 4,568 7,553,000
Tháng 3 269.0 26.5 107.0 120.0 1057.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4171.0 1,580 4,171 4,552,100
Tháng 4 240.0 16.5 72.0 87.0 554.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3988.0 969.5 3,988 3,049,200
Tháng 5 215.0 4.5 66.0 96.0 483.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4082.0 864.5 4,082 2,622,900
Tháng 6 235.0 9.0 70.0 94.0 550.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4015.0 958.0 4,015 2,917,500

Đơn giá (VND) 5,500 24,000 6,000 6,000 2,000 6,500 21,000 11,600 5,000 6,000 144 3,842 602 939
Tổng khối lượng 1,170.0 82.0 362.0 467.0 3,412.0 2.0 8.0 951.0 0.0 305.0 22,866.0 5,781 23,817 29,625

Thành tiền 6,435,000     1,968,000     2,172,000     2,802,000     6,824,000 13,000          168,000        11,031,600 -               1,830,000     3,300,000     22,212,000        14,331,600        27,819,600

Loại rác (kg)

Tháng
CỘNG TIỀN

NGÀY
 (VND)

Rác
HCTSD

Rác
VCTSD

Soạn thảo:
Phê duyệt: ĐDLĐ Môi trường

          Vũ Ngọc Lộc Trang:1


